
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /QĐ-SCT               Hà Tĩnh, ngày        tháng 12 năm 2025 
  

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2025 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

 
 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15/6/2022;  

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 43/2024/TT-BCT ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật thi đua, khen 

thưởng và quy định về Hội đồng sáng kiến trong ngành Công Thương; Thông 

tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 

biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật thi đua, khen thưởng và Nghị 

định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 

cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 39/2024/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 58/2025/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Công Thương; 

Xét đề nghị tại Tờ trình số 63/TTr-QLTTHT ngày 28/11/2025 của Chi cục 

Quản lý thị trường và Tờ trình số 175/TTr-TT ngày 28/11/2025 của Trung tâm 

Khuyến công và Xúc tiến thương mại; 

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Công Thương. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 11 tập thể và 89 cá nhân 

năm 2025 (có danh sách kèm theo). 



 

Điều 2. Cơ quan Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm 

trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị để trao thưởng theo quy 

định tại Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

Sở và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Hội đồng TĐKT Sở; 

- Giám đốc, P.Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP2. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Trung Phước 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân được tặng Danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2025 
 

A. TẬP THỂ 
 

TT Tên đơn vị 

I PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG 

1 Văn Phòng Sở 

2 Phòng Quản lý Thương mại 

3 Phòng Quản lý Năng lượng 

4 Phòng Quản lý Công nghiệp 

5 Chi cục Quản lý thị trường 

6 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

II PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 

1 Phòng Tổ chức - Hành chính 

2 Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp 

3 Đội Quản lý thị trường số 1 

4 Đội Quản lý thị trường số 2 

5 Đội Quản lý thị trường số 3 

B. CÁ NHÂN 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

I CƠ QUAN VĂN PHÒNG SỞ 

1 Ông Lê Trung Phước Giám đốc Sở Công Thương 

2 Ông Dương Thanh Hòa Phó Giám đốc Sở Công Thương 

3 Ông Lê Xuân Từ Phó Giám đốc Sở Công Thương 

4 Ông Võ Tá Nghĩa Phó Giám đốc Sở Công Thương 

5 Ông Trương Văn Dương Chánh Văn phòng, Sở Công Thương 

6 Bà Nguyễn Thị Cẩm Thạch 
Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công 

Thương 

7 Ông Lê Đức Hùng 
Trưởng phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công 

Thương 

8 Ông Trịnh Hồng Phú Phó Chánh Văn phòng, Sở Công Thương 



 

9 Bà Tôn Thị Thu Trang 
Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công 

Thương 

10 Bà Phan Thị Ái 
Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công 

Thương 

11 Ông Thái Hoàng Nhật 
Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công 

Thương 

12 Ông Trần Văn Nhường 
Phó Trưởng phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công 

Thương 

13 Ông Nguyễn Đức Hà Phó Chánh Văn phòng, Sở Công Thương 

14 Ông Trần Văn Lâm 
Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công 

Thương 

15 Ông Phan Xuân Thắng Chuyên viên Văn phòng, Sở Công Thương 

16 Bà Phạm Thị Bích Thủy Phụ trách kế toán, Sở Công Thương 

17 Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm 
Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công 

Thương 

18 Bà Trần Thị Nhật Tân 
Chuyên viên phòng Quản lý Thương mại, Sở Công 

Thương 

19 Bà Nguyễn Thị Hà Trang Chuyên viên Văn phòng, Sở Công Thương 

20 Ông Võ Hữu Nam 
Chuyên viên phòng Quản lý Thương mại, Sở Công 

Thương 

21 Bà Trần Thị Phương Thanh 
Chuyên viên phòng Quản lý Thương mại, Sở Công 

Thương 

22 Bà Lê Nguyễn Hà An 
Chuyên viên phòng Quản lý Thương mại, Sở Công 

Thương 

23 Bà Nguyễn Lê Ngọc Hà 
Chuyên viên phòng Quản lý Thương mại, Sở Công 

Thương 

24 Ông Lưu Văn Định 
Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công 

Thương 

25 Ông Trần Văn Mạnh 
Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công 

Thương 

26 Ông Hồ Bá Hương 
Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công 

Thương 

27 Ông Mai Như Ánh 
Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công 

Thương 



 

28 Ông Lê Sỹ Đình 
Chuyên viên phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công 

Thương 

29 Ông Uông Tiến Dũng 
Chuyên viên phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công 

Thương 

30 Ông Phan Mạnh Hùng 
Chuyên viên phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công 

Thương 

31 Bà Phan Thị Anh Văn thư, Văn phòng, Sở Công Thương 

32 Bà Dương Thị Nguyệt Chuyên viên Văn phòng, Sở Công Thương 

23 Ông Đoàn Đức Hoàng  Lái xe Văn phòng, Sở Công Thương 

34 Bà Dương Thị Nguyệt Nhân viên Văn phòng, Sở Công Thương 

II CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 

1 Ông Nguyễn Đình Khoa 
Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công 

Thương 

2 Ông Nguyễn Khánh Hùng 
Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Sở 

Công Thương 

3 Ông Nguyễn Trọng Cường 
Trưởng phòng Tổ chức – Hành Chính, Chi cục Quản 

lý thị trường, Sở Công Thương 

4 Ông Trương Quang Thắng 
Trưởng phòng Nghiệp vụ  – Tổng hợp, Chi cục Quản 

lý thị trường, Sở Công Thương 

5 Ông Võ Viết Linh 
Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục 

Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

6 Ông Nguyễn Văn Hảo 
 Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục 

Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

7 Ông Kiều Thái Lưu 
 Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục 

Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

8 Ông Trần Đức Thành 
Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục 

Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

9 Bà Võ Thị Dung 
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Chi cục 

Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

10 Ông Phạm Công Thắng 
Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục 

Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

11 Ông Nguyễn Việt Hùng 
Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục 

Quản lý thị trường, Sở Công Thương 



 

12 Ông Dương Anh Nam 
Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục 

Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

13 Ông Trần Quốc Tuấn 
Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục 

Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

14 Ông Nguyễn Minh Nhật 
Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục 

Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

15 Ông Lê Trọng Nghĩa 
Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành Chính, Chi cục 

Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

16 Ông Trương Tuấn Linh 
Kiểm soát viên thị trường, Đội Quản lý thị trường số 

1, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

17 Bà Hồ Thị Quỳnh Trang 
Kiểm soát viên thị trường, Đội Quản lý thị trường số 

1, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

18 Ông Nguyễn Văn Đạt 
Kiểm soát viên thị trường, Đội Quản lý thị trường số 

1, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

19 Ông Nguyễn Xuân Tuyên 
Kiểm soát viên thị trường, Đội Quản lý thị trường số 

2, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

20 Bà Phạm Thị Diệu Linh 
Kiểm soát viên thị trường, phòng Nghiệp vụ - Tổng 

hợp, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

21 Bà Trần Thị Thúy Hằng 
Kiểm soát viên thị trường, Đội Quản lý thị trường số 

3, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

22 Bà Dương Thị Bích Liên 
Kiểm soát viên thị trường, phòng Tổ chức – Hành 

chính, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

23 Ông Phạm Lợi 
Kiểm soát viên thị trường, phòng Nghiệp vụ - Tổng 

hợp, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

24 Bà Võ Bằng Thương 
Kiểm soát viên thị trường, Đội Quản lý thị trường số 

2, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

25 Bà Nguyễn Thị Loan 
Kiểm soát viên chính thị trường, Phụ trách kế toán, 

Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

26 Bà Nguyễn Thị Yến 
Kiểm soát viên thị trường, phòng Tổ chức – Hành 

chính, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

27 Bà Nguyễn Thị Thùy Dung 
Kiểm soát viên thị trường, phòng Tổ chức – Hành 

chính, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

28 Ông Uông Văn Thiện 
Kiểm soát viên thị trường, phòng Nghiệp vụ - Tổng 

hợp, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 



 

29 Ông Trần Phi Hùng 
Kiểm soát viên thị trường, Đội Quản lý thị trường số 

1, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

30 Bà Trương Thị Khánh Chi 
Kiểm soát viên thị trường, Đội Quản lý thị trường số 

1, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

31 Ông Huỳnh Tấn Đạt 
Kiểm soát viên thị trường, Đội Quản lý thị trường số 

2, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

32 Ông Đào Xuân Lợi 
Kiểm soát viên thị trường, Đội Quản lý thị trường số 

2, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

33 Ông Thái Quang Duẫn 
Kiểm soát viên thị trường, Đội Quản lý thị trường số 

2, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

34 Bà Đặng Thị Thu Thủy 
Kiểm soát viên thị trường, Đội Quản lý thị trường số 

3, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

35 Ông Trần Hữu Tuấn  
Kiểm soát viên thị trường, Đội Quản lý thị trường số 

3, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

36 Ông Lê Khắc Luật 
Kiểm soát viên thị trường, Đội Quản lý thị trường số 

3, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

37 Ông Nguyễn Việt Thành 
Kiểm soát viên thị trường, Đội Quản lý thị trường số 

1, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

38 Bà Trần Thị Phượng 
Nhân viên, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công 

Thương 

39 Ông Nguyễn Văn Hậu 
Lái xe, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý 

thị trường, Sở Công Thương 

30 Ông Nguyễn Xuân Hiếu Lái xe, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

41 Ông Nguyễn Trung Kiên 
Lái xe, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý 

thị trường, Sở Công Thương 

42 Ông Bùi Anh Tuấn 
Lái xe, Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý 

thị trường, Sở Công Thương 

III TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

1 Ông Trương Văn Thuận 
Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Khuyến công và 

Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương 

2 Ông Dương Hữu Hùng 
Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại, Sở Công Thương 

3 Bà Kiều Thị Lệ Thủy 
Viên chức, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại, Sở Công Thương 



 

4 Ông Võ Tá Độ  
Viên chức, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại, Sở Công Thương 

5 Ông Đinh Hữu Sang 
Viên chức, Phụ trách kế toán, Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương 

6 Bà Trần Thị Hiền  
Viên chức, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại, Sở Công Thương 

7 Ông Lê Hữu Chinh  
Viên chức, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại, Sở Công Thương 

8 Ông Võ Sơn Duẫn  
Viên chức, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại, Sở Công Thương 

9 Ông Vũ Nam Long 
Viên chức, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại, Sở Công Thương 

10 Ông Nguyễn Doãn Hưng 
Viên chức, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại, Sở Công Thương 

11 Bà Nguyễn Thị Hoa Mai  
Viên chức, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại, Sở Công Thương 

12 Bà Võ Thị Hương  
Viên chức, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại, Sở Công Thương 

13 Bà Bùi Thị Quỳnh Trang  
Nhân viên, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại, Sở Công Thương 
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